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HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - LB NGA 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga đạt 1,57 tỷ USD, tăng 0,33% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu đạt 773,2 triệu USD, tăng 1,4%; nhập khẩu đạt 799,5 triệu USD, giảm 0,7%. Thâm hụt thương mại với LB Nga đạt khoảng 26,3 triệu USD.   
 Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang LB Nga trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 773,2 triệu USD. Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 4 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD
	Mặt hàng
	4T2024
	4T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản
	59.461.782
	63.784.673
	7,3%

	Hàng rau quả 
	20.449.533
	18.840.627
	-7,9%

	Hạt điều 
	23.924.456
	20.732.901
	-13,3%

	Cà phê 
	137.951.691
	213.411.624
	54,7%

	Chè
	3.458.019
	3.714.510
	7,4%

	Hạt tiêu 
	10.028.961
	11.841.522
	18,1%

	Gạo 
	2.669.705
	1.390.870
	-47,9%

	Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc 
	9.170.728
	7.501.929
	-18,2%

	Sản phẩm từ chất dẻo 
	8.980.516
	10.095.899
	12,4%

	Cao su 
	11.658.599
	11.977.753
	2,7%

	Sản phẩm từ cao su 
	2.966.135
	3.441.231
	16,0%

	Túi xách, ví, vali, mũ, ô dù 
	5.226.531
	4.168.197
	-20,2%

	Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 
	245.470
	143.349
	-41,6%

	Gỗ và sản phẩm gỗ 
	1.621.043
	1.467.809
	-9,5%

	Hàng dệt may 
	259.866.977
	194.368.138
	-25,2%

	Giày dép các loại 
	2.461.724
	5.899.132
	139,6%

	Sản phẩm gốm sứ 
	356.165
	289.154
	-18,8%

	Sắt thép các loại 
	450.580
	442.613
	-1,8%

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 
	8.239.090
	2.347.340
	-71,5%

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 
	58.670.599
	62.880.008
	7,2%

	Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận
	2.170.368
	2.798.255
	28,9%

	Hàng hóa khác
	129.191.875
	130.699.930
	1,2%


Trong 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hàng thủy sản tiếp tục phục hồi tăng trưởng, đạt 63,78 triệu USD (tăng 7,3% so với cùng kỳ 2024); giày dép các loại cũng cho thấy sự phục hồi mạnh khi tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao 5,9 triệu USD (tăng 140%); đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 2,8 triệu USD (tăng 28,9%); sản phẩm từ cao su đạt 3,44 triệu USD (tăng 16%); sản phẩm từ chất dẻo đạt 10,09 triệu USD (tăng 12,4%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 62,88 triệu USD (tăng 7,2%).
Một số mặt hàng trong nhóm nông sản, nông sản nguyên liệu vẫn tiếp tục hưởng lợi từ việc tăng giá toàn cầu, khối lượng xuất khẩu giảm nhưng trị giá vẫn tăng. Cao su đạt 11,98 triệu USD (giảm 18,5% về khối lượng, tăng 2,7% về giá trị); hạt tiêu đạt 11,84 triệu USD (giảm 29,8% khối lượng, tăng 18,1% giá trị); chè đạt 3,71 triệu USD (giảm 8% khối lượng, tăng 7,4% giá trị); cà phê đạt 213,4 triệu USD (giảm 1,7% khối lượng, tăng 54,7% giá trị). Cà phê tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu về giá trị trong 4 tháng đầu năm.
Các nhóm hàng giảm xuất khẩu bao gồm: hàng rau quả đạt 18,8 triệu USD (giảm 7,9%); hạt điều đạt 20,7 triệu USD (giảm 13,3%), gạo đạt 1,39 triệu USD (giảm 47,9%); bánh kẹo, ngũ cốc đạt 7,5 triệu USD (giảm 18,2%); túi xách, va li, mũ, ô, dù đạt 4,16 triệu USD (giảm 20,2%); hàng dệt may đạt 194,37 triệu USD (giảm 25,2%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,47 triệu USD (giảm 9,5%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,35 triệu USD giảm (71,5).
Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 799,5 triệu USD. Cụ thể:
Nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 4 tháng đầu năm 2025
Đơn vị: USD

	Mặt hàng
	4T2024
	4T2025
	Tăng/giảm

	Hàng thủy sản 
	35.053.958
	33.217.548
	-5,2%

	Lúa mì
	13.903.872
	39.724.681
	185,7%

	Quặng và khoáng sản khác
	9.731.578
	13.309.963
	36,8%

	Than các loại 
	387.015.891
	287.008.617
	-25,8%

	Sản phẩm khác từ dầu mỏ 
	573.181
	5.096.057
	789,1%

	Hóa chất 
	22.949.536
	28.291.320
	23,3%

	Sản phẩm hóa chất 
	395.375
	778.399
	96,9%

	Dược phẩm
	9.589.948
	21.324.713
	122,4%

	Phân bón các loại 
	115.693.498
	127.980.146
	10,6%

	Chất dẻo nguyên liệu 
	41.301.800
	51.638.102
	25%

	Cao su 
	8.087.533
	14.069.836
	74%

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	11.959.110
	10.069.402
	-15,8%

	Giấy các loại 
	1.894.717
	687.914
	-63,7%

	Sắt thép các loại 
	84.423
	341.676
	304,7%

	Sản phẩm từ sắt thép 
	8.154.119
	11.708.111
	43,6%

	Kim loại thường khác 
	15.192.741
	16.549.608
	8,9%

	Máy móc. thiết bị. dụng cụ. phụ tùng khác
	6.414.024
	6.420.803
	0,1%

	Dây điện và dây cáp điện 
	94.185
	56.148
	-40,4%

	Ô tô nguyên chiếc các loại
	8.162.993
	7.924.403
	-2,9%

	Linh kiện. phụ tùng ô tô
	8.801.890
	6.482.386
	-26,4%

	Phương tiện vận tải khác và phụ tùng
	1.529.318
	1.046.848
	-31,5%

	Hàng hóa khác
	98.415.246
	115.819.230
	17,7%


Trong 4 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu nhiều mặt hàng duy trì tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ 2024. Lúa mì đạt 39,7 triệu USD (tăng 186%); quặng và các loại khoáng sản khác đạt 13,31 triệu USD (tăng 36,8%); hóa chất đạt 20,65 triệu USD (tăng 22%); Dược phẩm đạt 21,3 triệu USD (tăng 122% về giá trị, tăng 140% so với T3/2025); cao su đạt 14,07 triệu USD (tăng 74%); máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 4,1 triệu USD (tăng 83,5%), phân bón đạt 127,98 triệu USD (tăng 10,6%), kim loại thường khác đạt 16,5 triệu USD (tăng 8,9%).
Nhóm hàng nhập khẩu giảm gồm: hàng thủy sản đạt 33,2 triệu USD (giảm 5,2%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,07 triệu USD (giảm 15,8%); giấy các loại đạt 688 ngàn USD (giảm 63,7%).
Đáng chú ý, mặt hàng than các loại đạt 287 triệu USD, giảm 25,8% về giá trị nhưng tăng 5,9% về khối lượng; quặng và khoáng sản khác tăng 36,8% về giá trị, tăng 65,9% về khối lượng cho thấy giá nhập hai nhóm hàng này có chiều hướng giảm. Sản phẩm khác từ dầu mỏ đạt 5,1 triệu USD (tăng 789%); sắt thép các loại đạt 341 ngàn USD (tăng 3 lần về giá trị và tăng 21 lần về khối lượng) là 2 nhóm hàng có tăng trưởng đột biến trong 4 tháng đầu năm 2025.

Số liệu: Tổng cục Hải quan 

